
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

6 0 0

4 0 0

4 0 0

17 1 51 1021 UXTC 16 tuần

17 2 37 2012 RÁCH TSM độ 3

17 3 43 2002 NXTC 12 tuần

17 4 49 3013 UXTC 14 tuần

17 5 46 4004 UXTC 16 tuần/Thiếu máu

17 6 39 3003 UBT(P) 12cm

18 7 51 2002 UXTC 12 tuần + UBT 2bên

18 8 37 0000 NXTC 18 tuần

18 9 19 ĐT UBT 2bên 18cm

18 10 50 3003 UXTC 16 tuần

18 11 26 ĐT NXTC 16 tuần

19 12 40 2002 UXTC 20 tuần

19 13 42 404 CIN 3 -Carcinome TB gai

19 14 41 0000 NXTC 14 tuần/Thiếu máu

15 46 3003 CIN3

16 45 2002 UXTC 7 tuần + UBT (P) 9cm

4 0 0

4 0 0

17 1 54 2012 UXTC 12 tuần + UBT 2 bên 8cm

17 2 49 4004 U hạ vị 20 cm

17 3 45 ĐT NXTC 14 tuần

17 4 47 2002 UXTC 16 tuần

17 5 41 2002 UXTC 16 tuần D.P.MAI + BÍCH TY + THANH HIỀN.TT

BS SẢN A + KHỎE.SB + LĨNH.SB (S)

BS SẢN A + ĐÀO LOAN.SB + HÀ LOAN.SB(C)

*NGỌC HẢI + QUỲNH.SB + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

D.P.MAI + BÍCH TY + THANH HIỀN.TT

B.HẢI + CHỌN + QUYÊN.SB

M.TUẤN.BM + N.TRÚC.NT + H.VÂN.NT

M.TUẤN.BM + N.TRÚC.NT + H.VÂN.NT

M.TUẤN.BM + N.TRÚC.NT + H.VÂN.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

*H.HIỆP + PHƢỢNG.SB + THIÊNTHANH

H.HIỆP + THIÊNTHANH + PHƢỢNG.SB

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + ĐÀO TRANG.SB

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + ĐÀO TRANG.SB

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + ĐÀO TRANG.SB

* B.HẢI + QUYÊN.SB + CHỌN

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + THOA.TT + HOÀNG.SB (S)

BS SẢN A + HUY.SB + VŨ HUYỀN.SB (C)

*VIỆT THANH+YẾN PHƢƠNG .SB+HỒNG DƢƠNG

VIỆT THANH+ HỒNG DƢƠNG+YẾN PHƢƠNG.SB

VIỆT THANH+ HỒNG DƢƠNG+YẾN PHƢƠNG.SB

*H.HIỆP + TRÚC PHƢƠNG.SB +THIÊNTHANH

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC + pp có u

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc u, KTSD nếu KĐ cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Bóc u, KTSD, sinh thiết lạnh

Từ ngày 22/07/2013 đến ngày 28/07/2013 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai   

Cắt HTTC + 2pp  

Nối cơ vòng, phục hồi TSM  

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

NGÔ THỊ THANH TRINH

TRẦN THỊ HẢO

NGUYỄN THỊ KIM DUNG

BN SẢN A

BN SẢN A

TRƢƠNG NGỌC LÀNH

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ MAI

LÂM THỊ DIỆU

HUỲNH THỊ TÍM

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

LÊ THỊ MAI

NGUYỄN THỊ BÉ TƢ

MẠC KIM TỊNH

VÕ THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ ỬNG

TRẦN THỊ THÁI

LÊ THỊ HẤU

NGUYỄN THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƢ

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ KÍNH

TRẦN THỊ DIỆU LINH

LÊ THỊ THU THỦY

4765

4641

4695

4789

760B

69 S

4748

4839

SHC

4675

4652

4713

4721

4634

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4662

301B

4639

4711

PM

Ngày: 22/07/2013 

Ngày: 23/07/2013 

4697

4118

4725

58N



17 6 39 3003 UBT(P) 12cm

18 7 77 9009 UBT (P) 10cm

18 8 45 1001 UXTC 20 tuần + UBT 2 bên

18 9 44 0000 NXTC 14tuần/VMC Bóc NX

18 10 49 ĐT UXTC 18 tuần

18 11 48 1001 UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

19 12 63 9029 UBT (T) 6 cm

19 13 50 0000 LNMcơ TC + 2BT

19 14 40 1001 NXTC 20tuần

15 43 1011 UXTC 18 tuần

16 32 2002 NXTC 16 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 50 2012 UXTC 12 tuần

17 2 43 1001 ULNMTC BT (P) 10cm/VMC 5 lần

3 0 (MLT, UBT, VRT, Gở dính)

17 4 48 2002 UXTC 14 tuần

17 5 43 1001 UXTC 16 tuần

17 6 31 1001 NXTC 14 tuần

18 7 50 3033 UXTC 16tuần

18 8 40 ĐT U cạnh TC  8cm/VMC + UXTC

18 9 44 4004 UXTC 16 tuần/VMC ĐS

18 10 46 1001
UXTC 18 tuần

18 11 44 4014 UXTC 16 tuần

18 12 33 1001 NXTC 14 tuần

19 13 50 2012 UXTC 18 tuần

19 14 48 1001 UXTC 16 tuần

19 15 39 ĐT NXTC 25 tuần

16 45 ĐT NXTC 12tuần

17 38 2012 NXTC 14 tuần/VMC DỰ BỊ

*D.MINH + NGUYỄN THẢO.SB + M CHÂU

D.MINH + M CHÂU + THÀNH.SB 

B.HẢI + TÚ NGÂN + LAN HƢƠNG

*B.HẢI + NGÔ THẢO.SB + LAN HƢƠNG

B.HẢI + TÚ NGÂN + LAN HƢƠNG

DỰ BỊ  

*TH.LANBM + TUẤN.SB + H.NHUNG.NT

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + TUẤN.SB

*Q.KHOA + TUYỀN.SB +T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + TUYỀN.SB 

*Q.KHOA + THANH.SB + T.NGỌC

*D.MINH + THÀNH.SB +M CHÂU

BS SẢN A + LONG.SB + LY.SB (S)

BS SẢN A + MẪN.SB + NGÂN.SB (C)

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

*TH.LANBM + TÍNH.SB + H.NHUNG.NT

TÔ NGUYỆT + KIÊN.TT + MỸ HÒA.TT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHƢỢNG.PNT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHƢỢNG.PNT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHƢỢNG.PNT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

D.P.MAI + BÍCH TY + THANH HIỀN.TT

TH.VÂN + HỒ HOA + H.QUYÊN

TH.VÂN + HỒ HOA + H.QUYÊN

HỒ HOA + H.QUYÊN + THU HIỀN.TT

TÔ NGUYỆT + KIÊN.TT + MỸ HÒA.TT

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS - Mổ khó - Hƣớng Cắt TC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc U, nếu KĐ cắt PP có U, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + bóc UBT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

PHAN THỊ BẤP

NGUYỄN THỊ THU HƢƠNG

BÙI THỊ NĂM

LÊ THỊ NGA

NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

NGUYỄN THỊ BO

PHAN THỊ LƢU LUYẾN

BÙI THỊ BÍCH PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ MẾN

NGUYỄN THỊ TRANG

TRƢƠNG VĨNH NGÂN

NGUYỄN THỊ GIÀU

LÊ THỊ THU NGUYỆT

NGUYỄN THỊ THANH TRÀ

TRẦN KIM HẠNH

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG *

ĐINH THỊ ĐẸP

HỒ THỊ TƢ

NGUYỄN THỊ HUỆ TRINH

PHẠM THỊ THƠM

NGUYỄN THỊ THƠM

PHẠM THỊ HƢƠNG

ĐẶNG HỒNG HÀ

TRẦN THỊ THÁI

NGUYỄN THỊ SÁU

ĐÀO THỊ HỒNG

BÙI THỊ MỴ

4801

4663

4763

4736

4768

4392

4743

4832

4664

4818

4476

4808

4825

4659

4726

4782

4740

4654

4867

4728

4665

4724

4646

4680

4707

4662

1040B

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 24/07/2013 

Ngày: 25/07/2013 



4 0 0

4 0 0

17 1 38 1011 K CTC gđ IA2

17 2 36 2002 UXTC 16 tuần

17 3 45 2002 UXTC 14tuần/VMC

17 4 45 3003 NXTC 14 tuần

18 5 34 1001 UBT 2bên 11cm

18 6 41 2022 NXTC 20 tuần

18 7 34 0000 NXTC 18 tuần/Mong con

19 8 38 1011 UXTC 18tuần/VMC

19 9 42 1021 UXTC 16 tuần

19 10 37 ĐT NXTC 12 tuần

11 42 2002 UXTC 14 tuần

12 42 ĐT UXTC 14 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 48 4004 UXTC 12 tuần

17 2 42 1011 TD LNMTCBT (T) 10cm/VMC 5 lần

3 0 (HM nhân tạo, đóng HM nhân tạo, 

4 0   UBT, MLT)

17 4 43 2002 UXTC 14 tuần

17 5 44 1031 UXTC 12 tuần + Kyste Bartholin(T)

18 6 49 3023
UXTC 14tuần+UBT(P)10cm/VMC 2 

lần

18 7 48 0000 UXTC 14 tuần

18 8 28 0000 NXTC 20tuần

18 9 47 3013 UXTC 18 tuần

18 10 48 1001 UXTC 14 tuần

18 11 45 2002 NXTC 14 tuần

19 12 73 1001 UBT (P) 9cm

19 13 47 0000 UXTC 12 tuần

19 14 46 3013 UBT(P) 11cm/VMC 3 lần

*DIỄM TUYẾT +ĐẶNG THƢ.SB +H.HOA.BM

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM +ĐẶNG THƢ.SB

* HỒNG CẨM + THỦY.SB + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

Q.TUẤN + TRÍ 1 + MAI.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + MAI.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + MAI.SB

*DIỄM TUYẾT + LÊ THƢ.SB + H.HOA.BM

THU THỦY + NG.LAN.BM + N.TRÚC.NT

HƢƠNG THU + Q.HẢI + TÂN.SB

HƢƠNG THU + Q.HẢI + TÂN.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

THU NGUYỆT + HỒNG HẠNH + XUÂN.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + ÂN TRANG.SB + HUỲNH THẢO.SB(S)

BS SẢN A + CHI.SB + DẦU.SB (C)

* NG.LAN.BM + THU.SB +N.TRÚC.NT

NGỌC TRANG + H. PHƢƠNG + VÕ TRANG.SB

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

THU NGUYỆT + HỒNG HẠNH + XUÂN.SB

THU NGUYỆT + HỒNG HẠNH + XUÂN.SB

BS SẢN A + NHAN.SB + NHÂN.SB (S)

BS SẢN A + NHUNG.SB + LƢƠNG.SB (C)

VIỆT THANH + M.TÂM + PHƢƠNG.PNT

*VIỆT THANH + THỊNH.SB + PHƢƠNG.PNT

NGỌC TRANG + H. PHƢƠNG + VÕ TRANG.SB

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ TS, TTTXT (Mổ khó)

  

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt, Rạch Kyste

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai   

Mổ lấy thai  

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC tận gốc chừa 2PP, Nạo hạch chậu

Cắt HTTC chừa 2PP

PHAN THỊ ĐÁNG

PHAN THỊ NHÀN

NGUYỄN THỊ PHÚC

HỒ THỊ TẬP

NGUYỄN THỊ VẼ

ĐẶNG BÍCH THANH DIỄM

LÊ THỊ TƢƠI

NGUYỄN THỊ NƢƠNG

NGUYỄN THỊ KIM AN

LÊ THỊ RÊU

NGUYỄN THỊ HOÀNG NGỌC

NGUYỄN THỊ NHÃ

ĐIỂU KIM XUYẾN

NGUYỄN THỊ THANH

TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG

NGUYỄN THỊ CẨM

NGUYỄN THỊ ĐẦM

BN SẢN A

BN SẢN A

VŨ THỊ MỸ DUNG

TRẦN THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ NGÂN

NGUYỄN THỊ TUYẾT

PHAN THỊ BÍCH LÊ

ĐĂNG THỊ MAI

BN SẢN A

BN SẢN A

TRƢƠNG THỊ LƢƠNG

TRIỆU THỊ QUYÊN

4874

4771

4595

4840

4792

4854

4852

4810

4847

4746

4790

4855

1000 B

4687

4360

4830

4273

4849

4895

71S

4812

4866

4829

4729

4731

Thứ: SÁU 

Ngày: 26/07/2013 



19 15 46 2002 UXTC 12 tuần

19 16 40 1001 NXTC 18tuần

19 17 40 2022 NXTC 14 tuần

18 58 2002 UXTC dƣới thanh mạc

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + LÂN PHƢƠNG.SB

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + LÂN PHƢƠNG.SB

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + LÂN PHƢƠNG.SB

DỰ BỊCắt HTTC + 2PP

Ngày 22 tháng 7 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN

LÊ THỊ BẠCH THE

SƠN THỊ CHANH ĐA

LÊ THỊ HUỆ

4758

3951

4914

4890


